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DANH SÁCH
Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở
( Kèm theo Quyết định số        /QĐ - UBND ngày       /7/2026 của Chủ tịch UBND xã)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Vai trò
	Ghi chú

	I
	Thôn Khòn Cháo - Co Cai

	1
	Bế Thị Thơm
	Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Nguyễn Thị Sâng
	Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Tổ phó
	

	3
	Hà Thị Liên
	Phó thôn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	4
	Hoàng Văn Ân
	CHT Chi hội Nông dân, CHT Chi hội Cựu chiến binh
	Tổ viên
	

	5
	Hoàng Văn Giang
	Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự cơ sở
	Tổ viên
	

	6
	Hà Văn Thu
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	7
	Hà Đức Thịnh
	Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	II
	Thôn Đoàn kết

	1
	Hà Thị Đợi
	Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Trịnh Thị Thảo
	Trưởng ban Công tác mặt trận
	Tổ phó
	

	3
	Vi Văn Xô
	Tổ trưởng tổ an ninh, trật tự cơ sở
	Tổ viên
	

	4
	Vi Văn Dương
	Chi hội trưởng Chi hội Nông dân
	Tổ viên
	

	5
	Vy Thúy Dung
	Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	6
	Âu Thị Huyền
	Bí thư Chi đoàn 
	Tổ viên
	

	7
	Hoàng Văn Toàn
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	8
	Chu Quang Điển
	Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh
	Tổ viên
	

	9
	Hà Văn Tình
	Phó thôn, Tổ viên tổ an ninh, trật tự cơ sở
	Tổ viên
	

	10
	Chu Văn Bộ
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	III
	Thôn Hợp Nhất

	1
	Nông Thị Tiệp
	Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Bế Thị Uyên
	Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận
	Tổ phó
	

	3
	Nông Văn Hiến
	Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
	Tổ viên
	

	4
	Hà Thị Chiều
	Chi hội trưởng hội Phụ nữ
	Tổ viên
	

	5
	Dương Thị Hằng 
	Chi hội trưởng chi hội nông dân
	Tổ viên
	

	6
	Hoàng Hồng Kiên
	Bí thư Chi đoàn
	Tổ viên
	

	7
	Nông Văn Lót
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	IV
	Thôn Khòn Sè

	1
	Hà Văn Phương
	Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Nông Văn Hợp
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận thôn
	Tổ phó
	

	3
	Phương Văn Nguyện
	Tổ trưởng tổ an ninh
	Tổ viên
	

	4
	Chu Văn Thực
	Tổ phó tổ an ninh, trật tự
	Tổ viên
	

	5
	Nông Văn Thượng
	Bí thư chi đoàn
	Tổ viên
	

	6
	Lành Thị Luận
	Chi hội trưởng hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	7
	Tô Thị Nở
	Phó thôn, Chi hội trưởng hội nông dân
	Tổ viên
	

	8
	Lường Văn Lực
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	V
	Thôn Lợi Bác

	1
	Hoàng Văn Duy
	Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Vương Văn Quang
	Phó Bí thư  chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận 
	Tổ phó
	

	3
	Hoàng Mạnh  Tuấn
	Phó thôn, Tổ phó tổ an ninh
	Tổ viên
	

	4
	Nông Thị Chuẩn
	Người uy tín Chi hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	5
	Hoàng Văn Hưng
	Tổ trưởng tổ an ninh, trật tự
	Tổ viên
	

	6
	Vi Văn Thư
	Chi hội trưởng hội nông dân
	Tổ viên
	

	7
	Lường Minh Tân
	Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	8
	Hoàng Minh Chương
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	VI
	Thôn Nà Làng

	1
	Hà Văn Bắc
	Trưởng thôn, CHT Chi hội nông dân
	Tổ trưởng
	

	2
	Bế Văn Thành
	Bí thư chi bộ, TB Công tác mặt trận thôn
	Tổ phó
	

	3
	Hoàng Văn Quỳnh
	Phó trưởng thôn, CHT Chi hội Cựu chiến binh
	Tổ viên
	

	4
	Trần Văn Vinh
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	5
	Tô Minh Nghĩa
	Tổ trưởn tổ an ninh thôn
	Tổ viên
	

	6
	Lý Văn Thiết
	Tổ phó tổ an ninh
	Tổ viên
	

	7
	Hoàng Thị Ngọc
	Chi hội trưởng chi hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	8
	Trần Văn Hoàng
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	VII
	Thôn Nà Xỏm

	1
	Triệu Hữu An
	BT chi bộ, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Triệu Tiến Sinh
	Phó BTCB, Trưởng ban Mặt trận thôn
	Tổ phó
	

	3
	Đặng Hữu Minh
	Tổ phó tổ an ninh
	Tổ viên
	

	4
	Triệu Văn Kim
	Tổ trưởng tổ an ninh
	Tổ viên
	

	5
	Triệu Tiến Vượng
	Chi đoàn thanh niên
	Tổ viên
	

	6
	Triệu Thị Múi
	Chi hội trưởng hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	7
	Dương Trung Hình
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	8
	Triệu Văn Lý
	Chi hội nông dân
	Tổ viên
	

	9
	Đặng Hữu Hinh
	Thôn Đội trưởng
	Tổ viên
	

	VIII
	Thôn Phai Vài

	1
	Hoàng Văn Thởm
	Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Văn Thả
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận thôn
	Tổ phó
	

	3
	Hoàng Văn Trường
	Tổ trưởng tổ an ninh
	Tổ viên
	

	4
	Nông Văn Quang
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	5
	Hoàng Thị Hiệp
	Chi hội trưởng hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	6
	Hoàng Thị Thu
	Người uy tín
	Tổ viên
	

	IX
	Thôn Thống Nhất

	1
	Triệu Tiến Thành
	Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Văn Mừng
	Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận
	Tổ phó
	

	3
	Bế Văn Thu
	Bí thư Chi bộ
	Tổ viên
	

	4
	Vi Văn Bách
	Tổ trưởng tổ an ninh, trật tự
	Tổ viên
	

	5
	Lý Thị Hường
	Chi hội trưởng chi hội phụ nữ
	Tổ viên
	

	6
	Triệu Tiến Quân
	Chi hội trưởng chi hội nông dân
	Tổ viên
	

	7
	Lành Văn Nóng
	Tổ viên tổ an ninh, trật tự
	Tổ viên
	

	8
	Bế Văn Nam
	Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	9
	Hoàng Xuân Thảo
	Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh
	Tổ viên
	

	
	Tổng 72 người
	
	
	



